
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên ứng viên Ngày sinh 
Vị trí đăng ký 

dự tuyển
Đơn vị dự tuyển Thời gian

1 Nguyễn Thị Cẩm Vân 22/08/1996 Giáo viên mầm non Trường Mầm Non 2

2 Lương Thị Kim Gấm 12/02/1993 Giáo viên mầm non Trường Mầm Non 2

3 Lưu Thanh Hằng 08/09/1987 Giáo viên mầm non Trường Mầm Non 3

4 Nguyễn Thị Kim Ngoan 22/01/1980 Giáo viên mầm non Trường Mầm Non 8

5 Nguyễn Ngọc Tuyền 20/10/1988 Giáo viên mầm non
Trường Mầm Non Sao 

Mai 12

6 Trần Thị Quỳnh Linh 09/11/1995 Giáo viên mầm non
Trường Mầm Non Sao 

Mai 12

7 Trần Tuyết Lệ 20/04/1990 Giáo viên mầm non
Trường Mầm Non Sao 

Mai 13

8 Lê Thụy Khánh Linh 25/06/1996 Giáo viên mầm non
Trường MN Nguyễn 

Tất Thành

9 Phan Thị Thu Dung 01/08/1996 Giáo viên mầm non
Trường MG Tuổi 

Xanh 16

10 Nguyễn Thị Mỹ Linh 30/09/1995 Giáo viên mầm non
Trường MG Tuổi 

Xanh 16

11 Trần Mỹ Cúc 04/08/1993 Giáo viên mầm non
Trường Mầm non 

Cảng

12 Nguyễn Kim Oanh 26/04/1995 Giáo viên mầm non
Trường Mầm non 

Cảng

13 Nguyễn Hoàng Anh 16/02/1994
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Đoàn Thị 

Điểm

14 Trần Thị Hoàng Trúc 11/05/1995
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Đoàn Thị 

Điểm

15 Vương Kim Dung 14/01/1987
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Bến Cảng

16 Kiều Thị Mộng Thi 14/10/1993
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Bến Cảng

17 Phù Ngọc Mai 26/06/1995
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Bến Cảng

18 Nguyễn Hoàng Vy 23/06/1992
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Bến Cảng

19 Trần Thị Thanh Hà 09/12/1981
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Trường Tộ

20 Nguyễn Nhật Thảo 07/06/1995
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Trường Tộ

8 giờ 45'

ngày 15/8/2017

9 giờ 30'

ngày 15/8/2017

10 giờ 15'

ngày 15/8/2017

8 giờ 15'

ngày 15/8/2017

9 giờ 00'

ngày 15/8/2017

9 giờ 45'

ngày 15/8/2017

14 giờ 00'

ngày 15/8/2017

14 giờ 45'

ngày 15/8/2017

8 giờ 00

ngày 15/8/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2017

LỊCH PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG HỌC

7 giờ 30'

ngày 15/8/2017



21 Đặng Diệp Tố 25/02/1984
GV tiểu học môn 

Âm nhạc
Trường TH Vĩnh Hội

22 Hồ Thị Diễm Phượng 02/12/1972
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Vĩnh Hội

23 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/04/1995
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Vĩnh Hội

24 Nguyễn Thị Kim Dung 30/01/1986
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Xóm 

Chiếu

25 Bùi Thị Thu Kiều 21/04/1991
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Khánh Hội 

B

26 Nguyễn Minh Trí 04/05/1993
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Khánh Hội 

B

27 Cao Ngọc Phương Trinh 22/07/1993
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Khánh Hội 

B

28 Huỳnh Thị Kim Hạnh 21/03/1983
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

29 Trương Thị Hậu 16/06/1986
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

30 Nguyễn Vương Thái Hòa 26/04/1995
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

31 Trần Khánh Ngọc 02/08/1995
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

32 Phạm Thị Ngọc Thủy 14/01/1989
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

33 Phạm Thị Minh Thư 07/07/1989
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

34 Mai Nguyễn Ngọc Hương 17/09/1991
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Huệ 3

35 Châu Hà Mộng Trúc 30/01/1994
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Tăng Bạt 

Hổ B

36 Nguyễn Mai Hoàng Anh 16/12/1990
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Nguyễn 

Văn Trỗi

37 Nguyễn Thị Mỹ Dung 03/06/1991
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Khánh Hội 

B

38 Huỳnh Thị Mai Hòa 31/03/1981
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Khánh Hội 

B

39 Võ Thị Hồng Hạnh 25/02/1994
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Nguyễn 

Huệ 3

40 Phan Thị Huyền Trang 25/11/1985
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Tăng Bạt 

Hổ B

41 Nguyễn Thị Thanh Trà 15/02/1993
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Xóm 

Chiếu

42 Lê Thúy Uyên 14/10/1980
GV tiểu học dạy 

tiếng Anh

Trường TH Xóm 

Chiếu

15 giờ 30'

ngày 16/8/2017

8 giờ 00

ngày 16/8/2017

8 giờ 45'

ngày 16/8/2017

9 giờ 30'

ngày 16/8/2017

10 giờ 15'

ngày 16/8/2017

14 giờ 00'

ngày 16/8/2017

14 giờ 45'

ngày 16/8/2017

14 giờ 00'

ngày 15/8/2017

14 giờ 45'

ngày 15/8/2017

15 giờ 30'

ngày 15/8/2017



43 Đỗ Nhật Linh 13/12/1996
Giáo viên THCS

môn GDCD

Trường THCS 

Nguyễn Huệ

44 Nguyễn Thị Kiều Oanh 10/02/1989
Giáo viên THCS

môn GDCD

Trường THCS 

Nguyễn Huệ

45 Nguyễn Thị Loan 02/02/1991
Giáo viên THCS

môn Ngữ Văn

Trường THCS 

Quang Trung

46 Trần Thị Thanh Thảo 08/09/1989
Giáo viên THCS

môn GDCD

Trường THCS 

Quang Trung

47 Nguyễn Quang Tuấn 01/08/1980
Giáo viên THCS

môn GDCD

Trường THCS 

Quang Trung

48 Võ Thị Mỹ Hạnh 07/09/1995
Giáo viên THCS

môn GDCD

Trường THCS 

Quang Trung

49 Phạm Ngọc Lý 24/01/1994
Giáo viên THCS

môn GDCD

Trường THCS 

Khánh Hội A

50 Nguyễn Thiên An 19/07/1992
Giáo viên THCS 

môn Mỹ thuật

Trường THCS 

Khánh Hội A

51 Lê Thị Bích Ngọc 01/08/1994
Giáo viên THCS 

môn Mỹ thuật

Trường THCS Chi 

Lăng

52 Trần Thị Ngọc Bích 30/01/1991
Giáo viên THCS

môn Thể dục

Trường THCS 

Khánh Hội A

53 Đỗ Trung Dũng 14/03/1993
Giáo viên THCS

môn Thể dục

Trường THCS 

Khánh Hội A

54 Danh Manh 06/07/1990
Giáo viên THCS

môn Thể dục

Trường THCS Tăng 

Bạt Hổ A

55 Phạm Thị Lộc 18/01/1993
Giáo viên THCS

 môn Sinh học

Trường THCS Tăng 

Bạt Hổ A

56 Nguyễn Thị Thu Thủy 18/08/1996 Nhân viên văn thư
Trường TH Tăng Bạt 

Hổ B

Danh sách có 56 ứng viên dự tuyển.

14 giờ 45'

ngày 17/8/2017

15 giờ 30'

ngày 17/8/2017

8 giờ 00

ngày 17/8/2017

8 giờ 45'

ngày 17/8/2017

9 giờ 30'

ngày 17/8/2017

10 giờ 15'

ngày 17/8/2017

14 giờ 00'

ngày 17/8/2017


